
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Cấu trúc máy tính

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_CTMT_HK1B.20-21_N3

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP03/02/2001AnTrần Đức5012005941

HP06/11/2002ÂnTrịnh Phúc5012004752

HP27/06/2002BảoPhan Thế5012005423

HP22/08/2002ChíMai Linh5012005394

HP12/06/2002CôngCao Thành5012005635

HP08/01/2001DũngHồ Đình5012002636

HP14/09/2002DuyĐỗ Tấn5012005207

HP01/01/2002DuyTrương Quốc5012005348

HP17/03/2001HânNguyễn Huỳnh Mỷ5012005769

HP20/06/2002KiệtĐỗ Tuấn50120055210

HP12/03/2002KiệtMai Tuấn50120047611

HP03/01/2002MinhNguyễn Quốc50120051612

HP30/03/2002NhânNguyễn Bá50120048913

HP25/02/2000NhânNguyễn Thanh50120058514

HP18/08/2001PhiTrần Vũ Hoàng50120059115

HP01/05/2000PhongNguyễn Hà50120057516

HP25/01/2002PhúNguyễn Hữu50120048017

HP31/05/2001PhúNguyễn Thiên50120042618

HP18/04/2001QuangTrương Đắc50120062319

HP16/08/2002SangTrần Thanh50120054620

HP26/11/2000SơnPhạm Hoàng50120048821

HP30/10/2002TháiNguyễn Quốc50120055722

HP16/08/2000ThànhBùi Văn50120059823

HP27/11/2002ThịnhNguyễn Sơn50120058024

HP12/03/2001TrungMai Đỗ Quốc50120050625

HP21/02/2002TrungTừ Phước50120051426

HP12/11/2002TúMông Tuấn50120047327

HP21/08/2002TuấnNguyễn Văn50120052928

HP25/10/2002VàngNguyễn Đức50120058429

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

29
Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............
Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 22/12/2020


